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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TĐĐN Bảo Lộc, ngày     tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03MSHH-SXKD-2024: 

Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2022 của Hội đồng thành viên 

Tổng Công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy định phân cấp trong Tổng công ty Phát 

điện 1; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty 

Phát điện 1 Về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2024 cho Công ty Thủy điện Đồng 

Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TĐĐN ngày 18/01/2024 của Công ty Thủy điện 

Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 các gói thầu thuộc vốn 

SXKD điện năm 2024 - Công ty Thủy điện Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TĐĐN ngày 02/5/2024 của Giám đốc Công ty Thủy 

điện Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật 

tư, thiết bị KTAT và PCCN; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu tại Tờ trình số 306/XT ngày 4/7/2024; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu số 265/TDDT ngày 07/07/2024; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03MSHH-SXKD-2024: 

Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN, với các nội dung như sau: 

- Tên dự toán mua sắm: Các gói thầu vốn SXKD điện năm 2024- Công ty Thủy 

điện Đồng Nai; 

- Tên gói thầu: 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN; 
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- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương Mại Vật Tư Phúc Khang; 

- Giá trúng thầu:  503.941.200 đồng (đã bao gồm các loại thuế phí liên quan) 

(Bằng chữ: Năm trăm lẻ ba triệu, chín trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm đồng) 

(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.) 

- Nguồn vốn: Vốn SXKD điện năm 2024 giao tại QĐ số 198/QĐ-EVNGENCO1 

ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty Phát điện 1 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị Hợp đồng. 

Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng 

Kỹ thuật và An toàn, phối hợp với các Phòng/ PX liên quan chịu trách nhiệm mời Nhà 

thầu đến hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với giá trị không vượt giá trúng thầu 

trên cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty căn cứ quyết định thi hành./. 

                                                                                
Nơi nhận:   
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, KH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Quang Vĩnh 
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PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BIỂU GIÁ CHI TIẾT 

Gói Thầu 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN; 

(Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số     /QĐ-TĐĐN ngày    /07/2024) 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

1 Khẩu trang hoạt tính 

- Cấu tạo: 

+  Lớp than hoạt tính: Thành phần là 

than cacbon hoạt tính 100% được ép 

chặt trong lớp vải để lọc các loại vi 

khuẩn, các hạt bụi rất nhỏ. Ngăn ngừa 

ảnh hưởng của các khí có hại tới 

đường hô hấp của người dùng một 

cách tuyệt đối. 

+  Lớp sợi: Có tác dụng chống không 

khí bị ô nhiễm, tạo độ thoáng và không 

gây kích ứng da. 

3M 8822 

/3M 

/Việt Nam 

Chiếc 30            52,500         1,575,000.0  8%      1,701,000.00    

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

2 Kính hàn tự động 

- Chất liệu: PP + LCD + PC. 

- Khung có thể điều chỉnh: hỗ trợ. 

- Độ sáng mờ: 3. 

- Độ sáng mờ: số 11. 

- Chống trầy xước: Hỗ trợ. 

- Tốc độ mờ: 5/10000 giây. 

- Cung cấp điện: bảng điều khiển năng 

lượng mặt trời. 

- Khối lượng tịnh: 90g. 

TX-012 

/Usafety 

/China 

Chiếc 2          450,000            900,000.0  8%         972,000.00  
6 

tháng 

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

3 Mặt nạ hàn tự động 

- Vùng quan sát: 98x43mm 

- Trạng thái tối: Bóng có thể thay đổi, 

9-13 

Total 

TSP9103 

/Total 

/China 

Chiếc 1       1,050,000         1,050,000.0  8%      1,134,000.00  
12 

tháng 

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

'- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

4 
Đèn pin sạc siêu sáng 

chống nước 

- Đèn pin làm từ hợp kim Aluminum 

bền chống gỉ, chống nước, chống sốc. 

- Bóng đèn Led: tuổi thọ 100.000 giờ. 

- Thời gian sử dụng liên tục: 360 phút. 

- Pin 1800 mA 

- Thiết kế 3 chế độ chiếu sáng: Chiếu 

sáng cao, chiếu sáng thấp, chế độ nhấp 

nháy cảnh báo. 

- Kèm theo Pin sạc. 

CREE Led 

XG-K6 – 

5375 

/Cree 

/China 

Chiếc 8          600,000         4,800,000.0  8%      5,184,000.00  
6 

tháng 
  

5 Găng tay da thợ hàn 

- Toàn bộ găng tay làm từ da chất 

lượng cao. 

- Sử dụng cho các công việc: cơ khí, 

hàn cắt. 

- Màu vàng cam. 

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 388. 

Proguard  

PG-119-

YLW 

/ Proguard 

/Malaysia 

đôi 2          600,000         1,200,000.0  8%      1,296,000.00  
6 

tháng 

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

6 
Ủng cách điện trung 

thế 

- Điện áp kiểm tra: 30000V/03 phút. 

- Điện áp sử dụng: 26500V. 

- Chiều dài: 455mm(17,91 inch). 

- Size: M, Độ dày: 2.9mm 

- Loại Yotsugi YS-112-01 

- Cung cấp kết quả thử nghiệm xuất 

xưởng; 

Yotsugi 

YS-112-01  

/Yotsugi 

/Nhật Bản 

đôi 4       5,325,000       21,300,000.0  8%    23,004,000.00  
6 

tháng 

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

- Biên bản thử 

nghiệm xuất 

xưởng 

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

7 
Găng tay cách điện hạ 

thế 

- Chất liệu: cao su 

- Màu sắc: nâu đỏ. 

- Chiều dài: 280mm (11.02 in) 

- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000/JIS 

Yotsugi 

1000V 

/Yotsugi 

/Nhật Bản 

đôi 4       1,125,000         4,500,000.0  8%      4,860,000.00  
6 

tháng 

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

Q9001:2001. 

- Độ cách điện thử nghiệm: 5 KV / 3 

phút. Độ cách điện sử dụng: 1000V. 

- Cung cấp kết quả thử nghiệm xuất 

xưởng; 

'- Biên bản thử 

nghiệm xuất 

xưởng 

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

8 
Cuộn dây cảnh báo 

trắng đỏ 

- Sử dụng làm rào chắn cảnh báo khu 

vực cấm vào, có sự nguy hiểm 

- Loại 1 lớp 

- Kích thước: Bản rộng 10cm, Chiều 

dài 100m 

- Lõi bằng nhựa 

- Màu sắc: Trắng đỏ 

- Trọng lượng 198 g 

- Vật liệu chế tạo là nhựa Poly có độ 

bền cao. 

- Bền với nắng, mưa. 

- Dùng được nhiều lần 

- Băng nhựa được cuộn trong rulô có 

tay cầm mang xách. 

BB100  

/Linh Anh  

/Việt Nam 

cuộn 6            67,500            405,000.0  8%         437,400.00      

9 
Dây đai an toàn bản 

lớn 

- Cục giảm sốc: Hỗ trợ giảm sự thương 

tổn khi sử dụng dây đai an toàn. 

- Kích thước 15x3 mm. Chiều dài: 

1500mm. 

- Dây thắt lưng: rộng 50mm, dài 

1200mm 

- Móc kích thước lớn an toàn và chắc 

chắn. 

- Tải trọng: tới 600kg 

 HC-16F 

/Haru 

/Đài Loan 

Cái 6       3,375,000       20,250,000.0  8%    21,870,000.00  
12 

tháng 

- CO, CQ, 

HĐTM bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng 

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

bản sao y công 

chứng 

10 Găng tay chống cắt 

- Găng tay chống cắt. 

- Màu xám. 

- Làm từ chất liệu HPPE, Sợi Đất Sét, 

Polyamide, Spandex giúp chống cắt. 

- Tiêu chuẩn EN 420: 2003 (LEVEL 5) 

EN388:2003 với cấp bảo vệ 4543 

trong đó: 

Chịu mài mòn (0-4): cấp 4 

Chống cắt (0-5):  cấp 5 

Độ bền rách (0-4): cấp 4 

Chống đâm xuyên (0-4):  cấp 3 Size: L 

3M 

/Việt Nam 
Chiếc 2          217,500            435,000.0  8%         469,800.00    

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

11 
Ồng nhòm đo khoảng 

cách 

- Phạm vi đo: 3-600m 

- Độ phóng đại: 8X 

- Đơn vị lựa chọn: M, Y 

- Trường nhìn: 7 ° 

- Đo khoảng cách quét: Có 

- Đo khoảng cách Độ chính xác: ± 

1.0M 

- Đo tốc độ Độ chính xác: ± 5kM / H. 

- Đo chiều cao: Có 

- Phạm vi góc: ± 90 °. 

- Thị kính cỡ nòng: 16mm. 

- Khả năng chịu nước: IP54. 

- Chức năng đo: Khoảng cách, Tốc độ, 

SW-600A 

/Sndway  

/China 

Chiếc 2       3,000,000         6,000,000.0  8%      6,480,000.00  
12 

tháng 

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

Chiều cao, Góc. 

- Sóng Laser dài: 905nm. 

- Kích thước: 104 x 76,5 x 41mm. 

- Trọng lượng: 180g. 

12 Xẻng 

- Xẻng xúc cát PCCC. 

- Chiều dài tổng cộng 1,2m 

- Chiều dài cán 1m bằng tre hoặc gỗ. 

- Chiều rộng lưỡi 30cm và chiều dài 

lưỡi 25cm. 

Linh Anh 

/Việt Nam 
Chiếc 5          225,000         1,125,000.0  10%      1,237,500.00      

13 Cuốc 

- Chiều dài tổng cộng 1,2m, 

- Chiều dài cán 1m 

- Cán bằng tre hoặc gỗ. 

Linh Anh 

/Việt Nam 
Chiếc 5            90,000            450,000.0  10%         495,000.00      
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

14 
Bình bột chữa cháy 

4kg 

- Chất liệu vỏ bình: Thép Carbon 

không gỉ. 

- Chất chữa cháy: Bột ABC 

- Trọng lượng bột: 4 kg 

- Lượng bình: 5,5 kg 

- Áp suất hoạt động: 1,2 – 1,5 Mpa 

- Độ dày thân bình: 1mm 

- Chiều cao: 47cm 

- Đường kính: 13cm 

- Phần vỏ bình được làm từ thép 

carbon không rỉ, thân bình có dạng 

hình trụ, được sơn màu đỏ nổi bật để 

dễ nhận dạng. 

- Khí đẩy sẽ được nén trực tiếp trong 

bình và được hiển thị thông qua đồng 

hồ áp lực. 

- Phía trên miệng bình được gắn một 

cụm van xả cùng với khoá van và đồng 

hồ đo áp lực. (đồng hồ chỉ vạch xanh 

khi bình vẫn dùng ổn định, vạch đỏ khi 

cần kiểm tra lại và nạp, sạc lại bột 

tròng bình và vạch vàng khi áp suất 

trong bình hơi cao, cần xả bớt) 

- Vòi và loa phun gắn liền với cụm van 

xả có thể tháo rời, thay thế dễ dàng 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

MFZL4 

/Dragon 

/Việt Nam 

Bình 50          420,000       21,000,000.0  8%    22,680,000.00  
12 

tháng 

 

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC  

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 



9 

 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

15 
Bình bột chữa cháy 

8kg 

- Chất liệu vỏ bình: Thép Carbon 

không gỉ. 

- Chất chữa cháy: Bột ABC 

- Trọng lượng bột bên trong 8kg 

- Trọng lượng toàn bình 11.5kg 

- Áp suất hoạt động: 1,2 – 1,5 Mpa 

- Chiều cao 570mm 

- Đường kính 170mm 

- Phần vỏ bình được làm từ thép 

carbon không rỉ, thân bình có dạng 

hình trụ, được sơn màu đỏ nổi bật để 

dễ nhận dạng. 

- Khí đẩy sẽ được nén trực tiếp trong 

bình và được hiển thị thông qua đồng 

hồ áp lực. 

- Phía trên miệng bình được gắn một 

cụm van xả cùng với khoá van và đồng 

hồ đo áp lực. (đồng hồ chỉ vạch xanh 

khi bình vẫn dùng ổn định, vạch đỏ khi 

cần kiểm tra lại và nạp, sạc lại bột 

tròng bình và vạch vàng khi áp suất 

trong bình hơi cao, cần xả bớt) 

- Vòi và loa phun gắn liền với cụm van 

xả có thể tháo rời, thay thế dễ dàng 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

MFZL8  

/Dragon 

/Việt Nam 

Bình 50          615,000       30,750,000.0  8%    33,210,000.00  
12 

tháng 

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 



10 

 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

16 
Bình CO2 chữa cháy 

5kg 

- Công suất chữa cháy: A.55B 

- Sức chứa: 5±0.15 kg 

- Chiều cao: 54cm, đường kính 15cm 

- Hợp chất chữa cháy khí CO2 nguyên 

chất 

- Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥ 30s 

- Phạm vi phun: ≥ 2m 

- Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20- 60 

ºC 

- Áp suất vận hành: 15Mpa 

- Thử nghiệm qua nước: 22.5Mpa 

- Quy cách: 1 bình/ thùng 

- Trọng lượng tổng: ~ 17kg, trọng 

lượng khí CO2 = 5kg 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

 MT5 

/Dragon 

/Việt Nam 

Bình 20       1,132,500       22,650,000.0  8%    24,462,000.00  
12 

tháng 

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

17 
Bình CO2 chữa cháy 

3kg 

- Hiệu quả phun: ≥8 s. 

- Phạm vi phun: ≥1.5m 

- Áp suất vận hành: 2 Mpa 

- Trong lượng khí 3kg, trọng lượng cả 

bình ~ 10kg 

- Loại khí CO2 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

MT3 

/Dragon 

/Việt Nam 

Bình 5          787,500         3,937,500.0  8%      4,252,500.00  
12 

tháng 

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 



11 

 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

18 

Dây loa phun cho bình 

khí chữa cháy xách tay 

MT5 

- Dây loa phun được dùng cho sản 

phẩm bình chữa cháy MT5 đây là loại 

bình chữa cháy cầm tay có trọng lượng 

trung bình khoảng 14kg, khoảng cách 

phun từ 0 – 3m. 

- Vòi loa có tay cầm để thao tác chữa 

cháy. 

MT5 

/Dragon 

/Việt Nam 

Chiếc 10          195,000         1,950,000.0  10%      2,145,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

19 

Dây loa phun cho bình 

khí chữa cháy xe đẩy 

MT24 

- Được dùng cho sản phẩm bình chữa 

cháy MT24 đây là loại bình chữa cháy 

có bánh xe đẩy có trọng lượng trung 

bình khoảng 98kg, khoảng cách phun 

từ 0 – 8m. 

- Vòi loa có tay cầm để thao tác chữa 

cháy. 

MT24 

/Dragon 

/Việt Nam 

Chiếc 3          690,000         2,070,000.0  10%      2,277,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

20 
Vòi cho bình bột chữa 

cháy xe đẩy MFTZ35 

- Chất liệu: Nhựa. Được dùng để nối 

với bình chữa cháy xe đẩy 35Kg, T35, 

MFZ35, MFZL35 ABC và để định 

hướng phun cho người chữa cháy. 

MFTZ35 

/Dragon 

/Việt Nam 

Chiếc 2          600,000         1,200,000.0  10%      1,320,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

21 
Ống nước cứu hỏa 

D65 

- Khớp nối: 65mm 

- Chiều dài (m): 20 m 

- Ngàm nối: Ngàm nối nhanh khớp 

ngoài 

- Chất liệu/ Màu sắc: Polyester Yarn / 

Trắng 

- Áp xuất làm việc: 1.6Mpa 

- Đường kính: DN65. 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

VJ65-

20/16 

/Dragon 

/Việt Nam 

Cuộn 20          795,000       15,900,000.0  10%    17,490,000.00  
12 

tháng 

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 



13 

 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

22 Mũ chữa cháy 

- Đáp ứng yêu cầu thông tư 

48/2015/TT-BCA 

- Kiểu dáng: Theo mẫu số 03 thông tư 

48/2015/TT-BCA 

- Cấu tạo, chất liệu: 

+ Thân mũ làm bằng nhựa ABS tổng 

hợp, kích thước 296x237x183 mm, bề 

dày 04 mm, chịu va đập; 

+ Phía trên đỉnh mũ có lớp vỏ xương 

sống vuông chạy từ trước ra sau, hai 

bên thân mũ có cấu tạo lồi ra để bảo vệ 

tai. 

+ Phía trước mũ có kính bảo vệ bằng 

nhựa Polycarbonate (PC) không màu, 

bề dày 02 mm, giúp cản bụi, gió, hơi 

nóng khi chữa cháy. 

+ Bên trong thân mũ có lớp xốp bảo vệ 

bằng chất polystyren dày 20 mm để 

làm giảm lực va chạm; lớp lót bằng sợi 

poly dày 02 mm; 

+ Quai đeo và khóa làm bằng sợi tổng 

hợp và nhựa Acetic có sức chịu tải, 

giúp giữ cố định mũ vào đầu khi di 

chuyển; có thiết bị tăng giảm cỡ đầu để 

tăng giảm chu vi vòng đầu khi sử 

dụng. 

- Màu sắc: Đỏ. 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

C22kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm 

định phải được tra cứu phù hợp trên 

trang web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

An Trần  

/Việt Nam 
Chiếc 20          240,000         4,800,000.0  8%      5,184,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 



14 

 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

23 Quần áo chữa cháy 

- Đáp ứng yêu cầu thông tư 

48/2015/TT-BCA 

- Kiểu dáng: Theo mẫu số 01, mẫu số 

02 thông tư 48/2015/TT-BCA 

- Áo chữa cháy: 

+ Kiểu dài tay; cổ bẻ, ve cổ chữ K, 

phía dưới bên phải cổ áo có 01 chiếc 

cúc, đường kính 22 mm; áo có dây đai 

gắn cố định bên cổ trái và gắn băng gai 

bên cổ phải; 

+ Thân trước hai bên ngực áo có 02 túi 

bổ cơi, có lót túi bên trong; khóa áo 

kéo thẳng đứng nằm ẩn phía bên trong, 

chỉ nhìn thấy đường may bên ngoài; 

nẹp áo có một hàng cúc 05 chiếc, 

đường kính 22 mm, cài nằm ẩn phía 

bên trong; từ trước ra sau thân áo có 02 

dải phản quang nằm cách nhau 05 cm, 

mỗi dải phản quang có vạch màu xanh 

nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 

cm; gấu áo bẻ cuộn 02 cm; 

+ Tay áo có 01 dải phản quang vạch 

màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ 

rộng 05 cm; cùi chỏ tay áo có 01 lớp 

vải đệm bên trong; gấu tay áo có 02 

lớp, bẻ cuộn 02 cm. 

- Quần chữa cháy: 

+  Kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần 

rộng 4,5 cm, có thun co giãn hai bên 

hông và 06 vắt xăng; cửa quần có khóa 

kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài 

nằm ẩn phía bên trong; 

+ Thân trước quần có 02 túi chéo đắp 

nổi; bên phải trước ống quần phía gần 

đầu gối có 01 túi hộp; hai bên đầu gối 

quần có đệm lót; từ trước ra sau hai 

bến ống quần có 01 dải phản quang 

vạch màu xanh nằm giữa nền màu  

xám  khổ rộng  05  cm;  gấu  quần  bẻ  

An Trần 

/Việt Nam 
Bộ 40          315,000       12,600,000.0  8%    13,608,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 



15 

 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

cuộn  02  cm;  thân  sau hai bên mông 

quần có 02 túi. 

- Chất liệu: Polyeste/cotton (65/35± 

3%). 

- Màu sắc: Vàng (pantone 15-1132 

TPX). 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

24 Găng tay chữa cháy 

- Đáp ứng yêu cầu thông tư 

48/2015/TT-BCA 

- Kiểu dáng: Theo mẫu số 05 theo 

thông tư 48/2015/TT-BCA 

- Cấu tạo, chất liệu: 

+ Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón 

tay, từ trước ra sau cổ tay có băng thun 

co giãn; bên trong găng tay có phủ lớp 

chất chống trượt. 

+ Găng tay được làm bằng chất liệu 

Polyeste/cotton (65/35± 3%). 

- Màu sắc: Vàng (pantone 15-1132 

TPX). 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

An Trần 

/Việt Nam 
Chiếc 40            60,000         2,400,000.0  8%      2,592,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

25 Ủng chữa cháy 

- Đáp ứng yêu cầu thông tư 

48/2015/TT-BCA 

- Kiểu dáng: Theo mẫu số 04 thông tư 

48/2015/TT-BCA 

- Cấu tạo, chất liệu: 

+ Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc 

liền đế, chống thấm nước; mũi ủng 

tròn, có miếng lót kim loại bên trong 

bảo vệ mũi bàn chân; bên trong thân 

ủng có lớp vải chuyên dùng chống 

trượt, bám dính vào thành ủng; 

+ Cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của ủng 

có gân và chỉ viền xung quanh; 

+ Đế ủng đúc, dày 05 cm, có vân nổi 

hình răng cưa tăng độ ma sát. 

+ Ủng được làm bằng nhựa PVC hoặc 

cao su nhân tạo. 

- Màu sắc: Thân ủng màu xám, đế màu 

đỏ. 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

An Trần 

/Việt Nam 
Đôi 40          180,000         7,200,000.0  8%      7,776,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 

VAT 
Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

26 Mặt nạ lọc độc 

- Mặt nạ chống khói thoát hiểm đáp 

ứng theo QCVN 10:2012/BLĐTBXH. 

- Có chứng nhận Kiểm định hợp quy 

có mã QR để công an PCCC có thể tra 

cứu được giấy tờ trên zalo. 

- Vật liệu phần đầu: Aramid định 

lượng 150g/m2 phủ nhôm chịu nhiệt 

chống cháy. 

- Có đường phản quang vùng trước 

trán và sau đầu để lính cứu hộ dễ dàng 

phát hiện trong môi trường dầy đặc 

khói. 

- Mặt nạ: Silicon cao su mềm màu đỏ 

không mùi 

- Phin lọc: Màu đỏ, có nhiều lỗ thông 

khí trên phin lọc. Gồm các lớp lọc 

canister, lớp lọc khói thuốc lá, lớp lọc 

carbon catalyzer sợi siêu mịn để ngăn 

chặn khói, chất độc, sương mù, carbon 

monoxide và xyanua độc hại. 

- Thời gian sử dụng trong khói đặc: 30 

phút, trong khói loãng: 60 phút. 

KT-40 

/Fire Kill 

/Trung 

Quốc 

Chiếc 15          150,000         2,250,000.0  8%      2,430,000.00    

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

27 Đèn pin 
- Độ sáng 200 lm. 

- Chống nước IPX4. 

SP35 

/SOFIRN 

/China 

Chiếc 7       1,050,000         7,350,000.0  10%      8,085,000.00      

28 Đầu dò nhiệt địa chỉ 

- Loại đầu dò địa chỉ. 

- Nhiệt độ làm việc: 20°C - 38°C 

- Độ ẩm: 10% - 93% RH 

- Nhiệt độ cảnh báo: 57°C 

- Điện thế: 15 – 32 V DC 

- Dòng điện chế độ chờ: 300μA 

- Dòng cực đại LED: 6.5mA 

- Tiêu chuẩn UL, FM 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

FST-851 

/Notifier 

/China 

cái 30       2,325,000       69,750,000.0  10%    76,725,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 
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STT 
Tên vật tư & Quy 
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web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

29 Đầu dò khói địa chỉ 

- Loại báo khói địa chỉ. 

- Phạm vi độ ẩm hoạt động: 10 đến 

93% độ ẩm tương đối (không ngưng 

tụ) 

- Nhiệt độ làm việc: đến 48 ° C 

- Phạm vi điện áp hoạt động: 15 đến 

32VDC 

- Dòng chờ tối đa: 200μA tại 24VDC 

(không liên lạc) 

- Dòng báo động tối đa (bật LED): 

7mA tại 24 VDC 

- Thiết kế đèn Led với 2 chế độ màu 

đỏ và xanh 

Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

FSP-851 

/Notifier 

/China 

cái 30       2,025,000       60,750,000.0  10%    66,825,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 
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Đơn giá trước 

thuế 

Thành tiền trước 

thuế 

Thuế 
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Thành tiền 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Tài liệu kèm 

theo 

30 Nút nhấn báo cháy 

- Điện trở EOL 10kΩ. 

- Điện áp hoạt động 16 ~ 32V DC 

- Dòng điện báo động 6mA 

- Dòng điện cố định 650 ~ 850uA 

- Nhiệt độ 0˚C ~ +50˚C 

- Vật liệu Nhựa chống cháy 

- Màu sắc Màu đỏ 

- Loại có nắp. 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

Lih-0817 

/Horing 

/China 

Cái 20          375,000         7,500,000.0  10%      8,250,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

31 Lăng phun D65 

- Lăng phun chữa cháy kiểu A hay còn 

gọi là lăng phun D65. 

- Sản phẩm được làm từ hợp kim 

nhôm, Bề mặt sản phẩm được xử lý 

oxi hóa, đánh bóng. 

- Đường kính đầu vào: D65mm 

- Đường kính đầu phun: 16 ± 0.2 mm 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

Lăng phun 

D65 

/Dragon 

/Việt Nam 

cái 30          157,500         4,725,000.0  10%      5,197,500.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

32 
Đầu trụ chữa cháy 2 

cửa D65 

- Đầu trụ chữa cháy ngoài nhà 2 cửa 

D65 

- Loại chữ Y 

- Ngõ ra: 2xDN65 

- Áp suất làm việc: PN10 

Đầu trụ 

chữa cháy 

2 cửa D65 

/Dragon 

/Việt Nam 

Cái 2       1,950,000         3,900,000.0  10%      4,290,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 
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Mã 
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Tài liệu kèm 

theo 

- Chất liệu: Gang cầu, sơn đỏ. 

- Tay van sơn màu vàng. 

- Lắp vào thân trụ ống D100 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

33 Đèn chiếu sáng sự cố 

- Đèn chiếu sáng khẩn cấp 6W 

- Thời gian sạc: 20 giờ 

- Thời gian sử dụng: 3 giờ 

- Nguồn 220VAC 

- Sạc: tự động. 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

EML 

/MPE 

/Việt Nam 

cái 30          765,000       22,950,000.0  10%    25,245,000.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

34 Đèn exit 

- Loại 2 mặt, không mũi tên. 

- Nền xanh lá, chữ trắng. 

- Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz 

- Công suất: 2,2W 

- Dung lượng pin: 400 mAh 

- Chiếu sáng dự phòng: 3 giờ 

- Thời gian nạp đầy: 20 giờ 

- Kích thước (DxRxC): 370x25x202 

mm 

- Có dán tem kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem 

kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định 

D CD01 

40x20/2.2

W 

/Rạng 

Đông 

/Việt Nam 

cái 30          661,500       19,845,000.0  10%    21,829,500.00    

- Giấy chứng 

nhận kiểm định 

của Cảnh sát 

PCCC 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 
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phải được tra cứu phù hợp trên trang 

web của Cục cảnh sát PCCC: 

https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn) 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

35 
Loa phát thanh cầm 

tay 

- Nguồn điện R6P (AA) × 8 (12V DC) 

- Công suất ra 6W 

- Công suất tối đa 10W 

- Thời gian sử dụng pin: xấp xỉ 14 giờ 

- Phạm vi nghe rõ: xấp xỉ 250m 

- Âm còi báo: Còi huýt 

- Vỏ: Nhựa ABS 

- Kích thươc 160(R) × 256(C) × 

260(S)mm 

- Trọng lượng 650g. 

ER-520W  

/TOA 

/China 

Chiếc 1       1,920,000         1,920,000.0  8%      2,073,600.00  
12 

tháng 
  

36 Thang nhôm rút đơn 

- Kích thước: 50x11x114cm 

- Chiều cao tối đa: 7.0m 

- Chiều cao rút gọn: 1.1m 

- Có thanh cân bằng phía dưới chân 

thang. 

- Trọng lượng: 18 kg 

- Số bậc: 16 bậc 

- Khoảng cách bậc: 47cm. 

- Độ dày nhôm: 1,3 - 1,5mm 

- Tải trọng 300kg. 

- Đạt tiêu chuẩn EN131. 

 SK700 

/SUMIKA 

/China 

Cái 1       4,200,000         4,200,000.0  10%      4,620,000.00  
6 

tháng 
  

37 Thang nhôm rút đôi. 

- Chiều cao chữ A: 1.9m (Gấp chữa A) 

- Chiều cao chữ I: 3.8 m (Duỗi thẳng) 

- Trọng lượng: từ 10.9 kg – 15 kg 

- Tải trọng: 150kg. 

AI3.8 

/NIKITA 

/China 

Cái 1       3,525,000         3,525,000.0  10%      3,877,500.00  
12 

tháng 
  

38 

Mặt nạ phòng độc 

cách ly có bình dưỡng 

khí 

- Trọng lượng bình rỗng: 16kg 

- Kích thước hộp đóng gói: 

75x46x29cm 

- Chất liệu: Thép cường độ cao 

RHZK-

16374 

/JIANGSU 

Bộ 1     10,050,000       10,050,000.0  8%    10,854,000.00  
12 

tháng 

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 
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- Bình thở: 6 lít 

- Lượng không khí: 1800lít 

- Thời gian thở liên tục: 60 phút thì 

nạp khí 

- Có thể sử dụng được nhiều lần (tuổi 

thọ 10 năm) 

- Dễ dang tháo rời để nạp khí 

- Áp suất: 30Mpa. 

- Bình thở có kiểm định về an toàn. 

/Trung 

Quốc 

'- Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

PCCC của đơn 

vị cung cấp 

theo quy định 

và hơp đồng 

thương mại bản 

gốc hoặc bản 

sao y công 

chứng. 

39 Rìu cứu nạn 

- Vật liệu lưỡi rừu: Thép cacbon 85Mn 

cường độ cao được tôi kỹ và đánh 

bóng. 

- 2/3 bề mặt lưỡi rừu được sơn chống 

cháy màu đỏ, 1/3 là lưỡi trắng. 

- Phần lưỡi trắng có phủ cao su bảo vệ. 

- Lưỡi rừu có 1 móc nhọn ở phía trên 

để phá cửa kính (móc nhọn này giúp 

phân biệt giữa rừu cứu hỏa và rừu 

thông thường) 

- Cán rừu: Bằng gỗ cứng được sơn 

chịu nhiệt màu đỏ ở phía đuôi cán. 

- Trọng lượng: 2.0kg/chiếc 

- Chiều dài cán rừu: 90cm 

Dragon 

/Việt Nam 
Chiếc 5          570,000         2,850,000.0  10%      3,135,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

40 Xà beng 

- Xà beng dụng cụ phá dỡ thoát hiểm. 

- Chất liệu thép các bon cường độ cao. 

- Chiều dài 100cm. 

- Thiết kế 1 đầu nhọn, 1 đầu dẹp. 

Bảo Ngọc 

/Việt Nam 
Chiếc 3          420,000         1,260,000.0  10%      1,386,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 
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Thời 
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Tài liệu kèm 

theo 

41 Búa tạ 

- Thép cacbon cường độ cao. 

- Nặng 5 kg. 

- Cán dài 50 cm. 

Bảo Ngọc 

/Việt Nam 
Chiếc 3          450,000         1,350,000.0  10%      1,485,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

42 Búa nhỏ 

- Đầu búa được làm bằng thép đúc 

(thép carbon) 

- Trọng lượng 0,5kg 

- Tay cầm bằng sợi, phủ cao su  

EDL5002 

/Deli 

/Việt Nam 

cái 4          180,000            720,000.0  10%         792,000.00      

43 Túi sơ cứu loại A 

- Thành phần Theo Thông tư số 

19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Kích thước: 35 cm x 22 cm x 22 cm 

- Hạn sử dụng thuốc sơ cứu bên trong 

tối thiểu 24 tháng. 

- Màu: Đỏ 

Nhân Phát 

/Việt Nam 
Túi 2       1,350,000         2,700,000.0  8%      2,916,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

44 Bộ đàm cầm tay 

- Sử dụng băng tần UHF trong dải tần 

số từ 400MHz đến 470MHz để liên 

lạc. 

- Có khả năng chống nước chống bụi 

IP55. 

- Công suất phát từ 500mW đến 5W 

tùy theo khu vực. 

- Hệ thống 256 kênh với 73 kênh mã 

hóa CTCSS và 208 kênh mã hóa DCS. 

- Sử dụng kết nối không dây giữa hai 

máy để sao chép tần số. 

- Chế độ thoại rảnh tay VOX. 

- Chế độ quét kênh tự động. 

TTI TX-

130U IP55 

/TTI 

/China 

Chiếc 4       4,050,000       16,200,000.0  10%    17,820,000.00  
12 

tháng 
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- Báo mức pin ngay trên màn hình. 

- Sử dụng pin li-ion cho thời gian sạc 

nhanh, tuổi thọ pin lâu. 

- Sử dụng máy tính để lập trình, cài đặt 

tần số và nhiều thiết lập khác cho máy 

bộ đàm. 

45 Áo phao cứu sinh 

- Chất liệu: Vải Oxford, bọt EPE. 

- Màu sắc: cam. 

- Vật liệu phao: Bọt EPE. 

- Chất liệu vỏ: Vải dệt Oxford. 

- Kích thước: XL. 

- Tiêu chuẩn: CE / ISO9000. 

- Độ nổi: 75N. 

APCS-

626125 

/Nhật 

Quang 

/Việt Nam 

Cái 6          142,500            855,000.0  8%         923,400.00      

46 Dây cứu nạn, cứu hộ 

- Cuộn dây: Vỏ ngoài bằng lụa 

Dupont, bên trong lõi có 6 sợi dây thép 

liên 

kết với nhau. 

- Có móc thép chịu lực carabinar có vít 

vặn Đường kính dây 12mm 

- Đường kính lõi thép: 4mm 

- Tải trọng tối đa: 150kg 

- Chịu lực kéo: 700kg. 

- Chiều dài tiêu chuẩn: 30m 

- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-

7s. 

- Chịu được nhiệt độ tối đa 500 độ C. 

- Vân dây màu xanh đậm. 

- Có tem kiểm định an toàn. 

RL3  

/Nhân Phát 

/Việt Nam 

Bộ 4       2,025,000         8,100,000.0  8%      8,748,000.00    

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

- Giấy chứng 

nhận hợp quy 

do cơ quan có 

chứng năng cấp 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 

47 Cáng cứu thương 

- Cáng cứu thương có túi đựng màu 

cam 

- Kích thước: (L×W×H) 186×51×17cm 

- Kích thước khi gập: (L×W×H) 

112×51×10cm 

- Trọng lượng: 6Kg 

C627-02 

/Nhân Phát 

/Việt Nam 

Chiếc 1       2,400,000         2,400,000.0  8%      2,592,000.00    

- CQ, HĐTM 

bản gốc hoặc 

bản sao y công 

chứng 
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- Trọng tải: >160 kg 

- Bao đựng cáng: có quai xách đã bao 

gồm 1 cái 

- Dây an toàn: đã bao gồm 2 cái 

48 Rựa phát 

- Lưỡi dao được làm bằng thép cứng, 

cán dao bằng gỗ. 

- Chiều dài lưỡi: 30 cm. 

- Chiều dài cán: 40cm, 

- Mũi quắm chuyên dụng. 

- Màu sắc cán: Màu đỏ. 

Bảo Ngọc 

/Việt Nam 
cái 4          270,000         1,080,000.0  10%      1,188,000.00      

49 
Tủ đựng thiết bị chữa 

cháy 

- Kích thước 500x700x220 mm 

- Vỏ dày 1,2mm 

- Sử dụng đựng thiết bị PCCC 

- Màu đỏ. 

- Cửa tủ có mặt kính trong suốt quan 

sát, in chữ PCCC. 

Linh Anh  

/Việt Nam 
Cái 2          345,000            690,000.0  10%         759,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

50 
Biển nơi để bình chữa 

cháy 

- Ghi chữ “Nơi để bình chữa cháy” 

- Nền màu đỏ, chữ vàng 

- Kích thước 12x30cm 

Linh Anh  

/Việt Nam 
Cái 60          120,000         7,200,000.0  10%      7,920,000.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

51 
Kệ đựng 2 bình chữa 

cháy bằng nhựa 

- Chất liệu: nhựa 

- Kích thước chiều cao: 7cm 

- Kích thước chiều ngang: 40cm 

- Kích thước chiều rộng: 20cm 

- Tính khả dụng: đựng 2 bình chữa 

cháy cầm tay 

- Mặt trước: dán decal chữ PCCC và 

Linh Anh  

/Việt Nam 
Cái 50          142,500         7,125,000.0  10%      7,837,500.00    

- Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ PCCC 

của đơn vị cung 

cấp theo quy 

định và hơp 
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hotline pccc 114 

- Độ dày nhựa: 4mm. 

đồng thương 

mại bản gốc 

hoặc bản sao y 

công chứng. 

  Giá trị trước thuế   461,692,500         
  Thuế GTGT (8% + 10%)   42,248,700         
  Tổng cộng   503,941,200         

(Đã bao gồm thuế GTGT  và chi phí vận chuyển đến kho văn phòng Công ty thủy điện Đồng Nai 254 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm đồng) 

* Ghi chú: Chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng thương mại nước sở tại cấp. 
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	2024-07-08T16:29:24+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi




